
VINA 3 – BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7                                 GV: NGUYỄN THÀNH LONG 

 

Liên hệ đăng kí học online tại www.vinastudy.vn  – 0932-39-39-56 
Liên hệ đăng kí học offline tại Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội –0832.64.64.64 -Trang 1 

ụ 
 
 
 

_____www.vinastudy.vn_____ 
 

Bài 1: Tìm cặp số nguyên  ;x y  thỏa mãn: 

a) | 4 | | 2 | 3x y         b) | 2 1| | 1| 4x y      

c) | 3 | | 5 | 5x y         d) | 5 | | 2 3 | 7x y     

Bài giải 

a) | 4 | | 2 | 3x y      

4 3 2x y       

Ta có 3 2 0y     

2 3y     

3 2 3y       

1 5y      

Mà  1,0,1, 2,3,4,5y y      

y   1   0 1 2 3 4 5 

4x    0 1 2 3 2 1 0 

x   4   3 hoặc 5   2  hoặc 6   1  hoặc 7   2  hoặc 6  
3 hoặc 

5    
0 

  

b) | 2 1| | 1| 4x y      

1 4 2 1y x       

Ta có 4 2 1 0x     

2 1 4x     

4 2 1 4x       

5 3

2 2
x      

Mà  2, 1,0,1x x       
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x   2   1   0 1 

1y    1 3 3 1 

y   0  hoặc 2 2  hoặc 4   2  hoặc 4   0  hoặc 2 

 

c) | 3 | | 5 | 5x y     

5 5 3y x      

Ta có 5 3 0x    

3 5x    

5 3 5x      

5 5

3 3
x      

Mà  1;0;1x x      

x  1  0 1 

5y   2 5 2 

y  7  hoặc 3   10  hoặc 0 7  hoặc 3  

 

d) | 5 | | 2 3 | 7x y     

2 3 7 5y x      

Ta có: 7 5 0x    

5 7x    

7 5 7x      

7 7

5 5
x      

Mà  1;0;1x x      

x   1   0 1 

2 3y    2 7 2 

y   Loại 5  hoặc 2   Loại 
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Bài 2: Tìm cặp số nguyên  ;x y  thỏa mãn: 

a) 3 | 5 | | 4 | 5x y         b) | 6 | 4 | 2 1| 12x y      

c) 2 | 3 | | 3 | 10x y        d) 3 | 4 | | 3 | 21x y     

Bài giải 

a) 3 | 5 | | 4 | 5x y      

4 5 3 5y x       

Ta có 5 3 5 0x     

5
5

3
x     

10 20

3 3
x     

Mà  4,5,6x x     

x   4 5 6 

4y    2 5 2 

y   6  hoặc 2   9  hoặc 1 6  hoặc 2  

 

b) | 6 | 4 | 2 1| 12x y      

6 12 4 2 1x y       

Ta có 12 4 2 1 0y     

2 1 3y     

3 2 1 3y       

1 2y      

Mà  1,0,1,2y y      

y   1   0 1 2 

6x    0 8 8 0 

x  6   14  hoặc 2 14  hoặc 2 6   

 

c) 2 | 3 | | 3 | 10x y     

3 10 2 3y x      
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Ta có 10 2 3 0x    

3 5x    

5 5

3 3
x      

Mà  1;0;1x x      

x  1  0 1 

3y   4 10 4 

y  7  hoặc 1 14  hoặc 6 7  hoặc 1 

 

d) 3 | 4 | | 3 | 21x y     

3 21 3 4y x      

Ta có 21 3 4 0x    

4 7x    

7 7

4 4
x      

Mà  1;0;1x x      

x  1  0 1 

3y   9 21 9 

y  12  hoặc 6 24  hoặc 18 12  hoặc 6 

 

Bài 3: Tìm các cặp số nguyên  ;x y  thỏa mãn: 

a) 2 3 | 2 3 |y x         b) 2 5 | 1|y x     

c) 22 3 | 4 |y x         d) 23 12 | 2 |y x     

Bài giải 

a) 2 3 | 2 3 |y x     

Ta có: 3 2 3 0x     

2 3 3x     

3 2 3 3x       

0 2 6x     
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0 3x     

Mà  0,1, 2,3x x     

Với 20 0 0x y y      (thỏa mãn) 

Với 21 2x y    (loại) 

Với 22 2x y    (loại) 

Với 23 0 0x y y       

Vậy       , 0,0 , 3,0x y    

b) 2 5 | 1|y x     

Ta có: 5 | 1| 0x     

1 5x     

5 1 5x       

4 6x      

Mà  4, 3, 2, 1,0,1,2,3,4,5,6x x         

x   4   3   2   1   0 1 2 3 4 5 6 

2y   0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 

y   0 1   Loại Loại 2   Loại 2  Loại Loại 1   0 

 

c) 22 3 | 4 |y x    

Ta có 3 | 4 | 0x     

| 4 | 3x     

3 4 3x       

7 1x       

Mà  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1x x            

x  7  6  5  4  3  2  1  

22y  0 1 2 3 2   1 0 

2y  0 
1

2
  1 

3

2
  1 

1

2
  0 

y  0 Loại 1   Loại 1   Loại 0 
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d) 23 12 | 2 |y x     

Ta có 12 | 2 | 0x     

| 2 | 12x     

12 2 12x       

10 14x      

Mà  10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14x x               

Lập bảng các giá trị ta tìm được 

                  , y 10,0 , 7,1 , 7, 1 , 2, 2 , 2,2 , 11, 1 , 11,1 , 14,0x          

Bài 4: Tìm x  thỏa mãn:    2 3 0x x     

Bài giải: 

Cách 1: Xét các trường hợp: 

   2 3 0x x    

+) TH1: 
2 0 2

2 3
3 0 3

x x
x

x x

    
    

   
  

+) TH2: 
2 0 2

3 0 3

x x

x x

    
 

   
 (vô lí) 

Vậy 2 3x     

Bài 5: Tìm số nguyên x  thỏa mãn: 

a)    05212  xx      b)    0223  xx  

c)    02513  xx  

Bài giải 

a)   2 1 2 5 0x x     

TH1: 
2 1 0

2 5 0

x

x

 


 
 

1

2

5

2

x

x




 
 


 (vô lý) 
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TH2: 
2 1 0

2 5 0

x

x

 


 
 

1

2

5

2

x

x




 
 


 
1 5

2 2
x     

Mà x   1;2x    

b)   3 2 2 0x x     

TH1: 
3 2 0

2 0

x

x

 

 

 
3

2

2

x

x




 
  

 (vô lý) 

TH2: 
3 2 0

2 0

x

x

 

 

 
3

2

2

x

x




 
  

 
3

2
2

x      

Mà  1;0;1x     

c)   3 1 5 2 0x x     

TH1: 
3 1 0

5 2 0

x

x

 

 

 

1

3

5

2

x

x


 

 
 


 (vô lý) 

TH2: 
3 1 0

5 2 0

x

x

 

 

 

1

3

5

2

x

x


 

 
 


 
1 5

3 2
x      

Mà  0,1,2x x    s 

Bài 6: Tìm các cặp số nguyên  ;x y  thoả mãn: 

a)    112  yxx   b)    yxx  13    

c)    21252  yxx  

Bài giải 

a)    112  yxx  

Ta có   2 1 0x x     

  2 1 0x x      
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1 2x      

Mà  1; 0; 1; 2x x      

Với 1 1 0x y      1y    (thỏa mãn) 

Với 0 1 2x y      

1 2

1 2

y

y

 
    

 
1

3

y

y


   

  

Với 1 1 2x y      

1 2

1 2

y

y

 
    

 
1

3

y

y


   

  

Với 2 1 0x y      

1y     

Vậy               , 1; 1 , 0, 3 , 0,1 , 1, 3 , 1,1 , 2, 1x y         

b)    3 1x x y     

Ta có   3 1 0x x     

   3 1 0x x      

3 1x      

Mà  3, 2, 1,0,1x x        

Với 3 0x y     0y    

Với 2 3x y     
3

3

y

y


   

  

Với 1 4x y     
4

4

y

y


   

  

Với 0 3x y    
3

3

y

y


   

  

Với 1 0x y    0y    

Vậy                   , 3,0 , 2; 3 , 2,3 , 1, 4 , 1, 4 , 0,3 , 0, 3 , 1,0x y            

c)   2 5 2 1 2x x y       

Vì 2 1 2 0y      
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Nên:   2 5 0x x     

  2 5 0x x      

2 5x     

Mà  3;4x x     

Với 3 2 1 2 2x y       

2 1 0y     

2 1 0y     

1

2
y    (loại) 

Với 4 2 1 2 2x y       

2 1 0y     

2 1 0y     

1

2
y    (loại) 

Vậy không có giá trị của ,x y  thỏa mãn 

Bài 7: Tìm các cặp số nguyên  ;x y  thoả mãn: 

a)     1231  yxx   b)    1152  yxx  

c)    0253  yxx  

Bài giải 

a)    1231  yxx  

Vì 2 1 0y    nên   1 3 0x x     

  1 3 0x x      

1 3x      

Mà  0;1;2x x     

Với 0 2 1 3x y     

1y    

1

1

y

y


   

 (thỏa mãn) 
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Với 1 2 1 4x y      

3

2
y   (loại vì y ) 

Với 2 2 1 3x y      

1y    

1

1

y

y


   

(thỏa mãn) 

Vậy           , y 0, 1 , 0, 1 , 2, 1 , 2,1x       

b)   2 5 1 1x x y       

  2 5 1 1x x y        

Vì 1 1 0y     nên   2 5 0x x     

  2 5 0x x      

2 5x     

Mà  3, 4x x     

Với 3 1 1 2x y       

1 1y     

1 1

1 1

y

y

 
    

  

0

2

y

y


   

 (thỏa mãn) 

Với 4 1 1 2x y       

1 1y     

1 1

1 1

y

y

 
    

  

0

2

y

y


   

 (thỏa mãn) 

Vậy           , y 3,0 , 3, 2 , 4,0 , 4, 2x       

c)   3 5 2 0x x y      
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  3 5 2x x y        

Ta có:   3 5 0x x     

3 5x    

Mà  3, 4,5x x     

Với 3 2 0x y     2y   (thỏa mãn) 

Với 4 2 1x y      

2 1

2 1

y

y

 
    

  

3

1

y

y


  

 (thỏa mãn) 

Với 5 2 0x y      2y  (thỏa mãn) 

Vậy           , 3,2 , 4,1 , 4,3 , 5,2x y    

   

VINASTUDY.VN 


